KẾ HOẠCH TUẦN 1 (9/9 đến 13/9/2024)
	
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	 Đón trẻ.Trò chuyện sáng
	Giới thiệu tên cô, tên các bạn mới
	Trò chuyện : Con thích chơi gì nhất?
	Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn;(Chỉ số 15)
	Giáo dục trẻ biết không tranh dành đồ chơi với bạn
	Trò chuyện về sở thích của bé

	Hoạt động chung
	Bé làm quen với lớp học
	Bé khám phá các góc chơi
	Rèn kĩ năng rửa tay,lau mặt
	 Rèn kĩ năng gấp quần áo
	Hướng dẫn các kỹ năng phòng bệnh

	Hoạt động ngoài trời
	- TCDG : Kéo co
* Chơi tự do: Lùa bóng , cầu tuột…
	- Quan sát cây khế
* Chơi tự do: chạy xe đạp, bắn bóng, ném vòng
	- TCVĐ : Thi đi nhanh
* Chơi tự do: Lùa bóng vào khung thành, leo núi
	- Quan sát cây rau húng lủi
* Chơi tự do:  nhảy qua lá sen, nhảy dây, ném vòng
	- TCDG : Lùa vịt
* Chơi tự do: chuyền bóng , cầu tuột…

	HĐ Góc
	* Góc phân vai: 
+ Trẻ chơi một cách tự do. 
+ NDCC đơn giản 
* Góc xây dựng: 
+Trẻ chơi tự do (Tháng 9)
+Có ý tưởng về mô hình sẽ xây dựng trước khi chơi. 
* Góc làm quen văn học: 
Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
*Góc làm quen chữ viết
 Trẻ làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt: 
   +Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
   + Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu.
[bookmark: _Hlk97816528]*Góc làm quen với toán
 Trẻ so sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của chúng. 
* Góc tạo hình: 
Trẻ tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ.
* Góc âm nhạc: 
Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo,  lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) 
	

	Vệ sinh-ăn-ngủ
	-Trẻ biết tự rửa mặt, chải răng hàng ngày (Chỉ số 16) 
	

	Hoạt động chiều
	Trò chơi : Đôminô
	Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
	Ôn lại kĩ năng rửa tay, lau mặt
	Ôn lại kĩ năng gấp quần áo
	Nghe nhạc thiếu nhi
Chơi tự do




KẾ HOẠCH TUẦN 2 (16/9 đến 20/9/2024)
	
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	 Đón trẻ.Trò chuyện sáng
	- Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. 
	- Trẻ dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra. (Chuẩn 20 - Chỉ số 95) 

	Trò chuyện với trẻ về một số  hoạt động nổi bật của dịp lễ hội Trung thu
	[bookmark: _Hlk97904108]- Trẻ nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (tiêu chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...)
	- Giáo dục trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng (chuẩn 5-chỉ số 18)

	
Giờ học
	- VĐTN Chiếc đèn ông sao
- Sự đổi màu của bắp cải tím
	- LQCV c, ô
- Bé làm lồng đèn
	Nhận biết số lượng trong phạm vi 6
	Sự tích chú cuội

	Bé vui lễ hội trăng rằm

	Hoạt động ngoài trời
	- TCDG : Cò bắt ếch
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, ném vòng,bolling …)


	- Quan sát cây khế
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (lùa bóng, bắn bóng, kéo co, leo núi, cầu tuột…)

	- TCVĐ : Tiếp cờ
 * Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( Ném vòng vào cổ vịt, chạy xe đạp, bé làm nhạc công, bật qua vật cản...)

	- Quan sát cây cà tím
* Chơitự do: Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảy dây, ném vòng,bolling …)

	-TCVĐ : Mèo và chim sẻ 
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( Ném vòng vào cổ vịt, chạy xe đạp, bé làm nhạc công, bật qua vật cản...)

	HĐ Góc
	* Góc phân vai
+ Trẻ đóng được một số vai người khác khi chơi, thể hiện 
nhiều hành động khác nhau khi chơi. 
+ Trẻ tự thu dọn đồ chơi sau khi chơi 
* Góc xây dựng:
 +  Có sự phối hợp tương đối bình đẳng  giữa các thành viên 
trong nhóm chơi.
  + Nhóm chơi tương đối có sự liên kết với nhau. 
* Góc làm quen với toán:
+ Trẻ phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng. 
+ Trẻ biết tách gộp đối tượng trong phạm vi 6.
* Góc làm quen chữ viết:
- Trẻ biết bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (Chuẩn 19 – Chỉ số 88) 
*Góc làm quen văn học
- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
* Góc tạo hình
 - Trẻ biết lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm. 
* Góc âm nhạc
- Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc

	Vệ sinh-ăn-ngủ
	[bookmark: _Hlk97904131]- Trẻ tự rửa mặt và chải răng hằng ngày (chuẩn 5-chỉ số 16) 
- Trẻ biết gầp nệm, gối gọn gàng khi ngủ dậy

	Hoạt động chiều
	Bé ôn lại bài hát Chiếc đèn ông sao
	Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
	Trò chơi :Đoán tên chữ cái
	Trò chơi: Tìm chữ còn khuyết
	Bé phụ giúp cô lau và sắp xếp lại đồ chơi trên kệ



                                                                     
[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH TUẦN 3 (23/9 đến 27/9/2024)
	
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	 Đón trẻ.Trò chuyện sáng
	[bookmark: _Hlk97816860]Giáo dục trẻ biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân. ( Chuẩn 7- Chỉ số 28)

	Trẻ biết tự rửa mặt, chải răng hàng ngày; 
(Chỉ số 16)
	Giáo dục trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch

	Trẻ có  thói  quen  chào   hỏi,  cảm  ơn, xin  lỗi  và  xưng  hô lễ  phép   với  người   lớn; (Chỉ số  54.)  
	Trẻ biết không nói tục, chửi bậy (Chuẩn 16 – Chỉ số 78)

	
Hoạt động chung
	- Hát Đôi bàn tay
- Bé làm slime

	- Lợi ích của đôi tay
- Tung bóng lên cao và bắt bóng
	Tách gộp trong phạm vi 6
	Tạo hình từ đôi bàn tay
	- Truyện Mỗi người một việc
- LQCV o, a

	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ : Nhảy vào, nhảy ra
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảydây, ném vòng,bolling …)

	- Bé cùng cô chăm sóc vườn cây
* Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (Ném vòng vào cổ voi, leo núi, bé làm nhạc công, đong nước, cầu tuột…)

	- Quan sát: cá bảy màu
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (thổi bong bóng, chạy xe đạp, bắn bóng kéo co, nhảy bao bố…)

	- TCDG : Cò bắt ếch
* Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảy dây, ném vòng,bolling …)

	- Quan sát cây sơ ri
* Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (Ném vòng vào cổ voi, leo núi, bé làm nhạc công, đong nước, cầu tuột…)

	HĐ Góc
	* Góc phân vai
+ Trẻ chơi với những tình tiết đơn giản chưa phong phú.
+ Trẻ chơi với tình huống giả bộ 1 cách ngẫu hứng hoặc do 
cô gợi ý.
* Góc xây dựng:
 + Sử dụng nhiều vật liệu khác nhau  để xây dựng mô hình.
  + Trẻ biết cảm nhận sự cân đối hài hòa về hình dạng kích thước. 
* Góc làm quen với toán:
- Trẻ biết đếm đối tượng trong phạm vi 6.
* Góc thư viện:
- Trẻ thể hiện sự thích thú với sách (Chuẩn 17 – Chỉ số 80)	
*Góc làm quen chữ viết
Trẻ biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra - vào, cấm lửa, biển báo giao thông...(Chuẩn 18 – Chỉ số 82)
* Góc tạo hình
- Trẻ biết lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm. 
* Góc âm nhạc
- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ... ( Chuẩn 22 – Chỉ số 100) 

	Vệ sinh-ăn-ngủ
	
-Trẻ biết gấp gối nệm gọn gàng khi ngủ dậy
-Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn (Chỉ số 15)


	Hoạt động chiều
	Ôn lại bài hát : Đôi bàn tay
	-Trò chơi : Tìm điểm khác nhau của 2 bức tranh
	Đồng dao : Tay đẹp
	Trò chơi:  Sắp xếp theo quy luật
	Bé phụ giúp cô sắp xếp đồ chơi trên kệ



KẾ HOẠCH TUẦN 4 (30/9 đến 04/10/2024)
	
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	 Đón trẻ.Trò chuyện sáng
	 Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát.

	Giáo dục trẻ biết sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi.

	Giáo dục trẻ có thóiquen tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.

	Trẻ kể tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày (chuẩn 5 – chỉ số 19)

	Trẻ trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: “Tại sao?”, “Có gì giống nhau?”; “Có gì khác nhau?”; “Do đâu mà có?”. 

	Hoạt động chung
	- Thể chất: Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Âm nhạc : Hát Đường em đi
	- LQVH Thơ Đèn giao thông
- KNS An toàn khi ngồi trên xe máy
	Tạo hình: Gấp thuyền giấy

	LQCV o,a

	- LQVH: Truyện Qua đường
- Khám phá thí nghiệm Bé làm slime 

	Hoạt động ngoài trời
	-Quan sát : Con cá 7 màu
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảydây, ném vòng,bolling …)
	- Trò chơi : Mèo và chim sẻ
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (bé làm nhạc công, leo núi, thả bóng vào ống, cầu tuột,bolling …)

	- Quan sát : Cây mít
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( chạy xe đạp,cà kheo, kéo co, ném bóng vào cổ voi...)
	-TCVĐ : Đá bóng
* Chơitự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảy dây, ném vòng,bolling 

	-TCDG: Rồng rắn lên mây
 *Chơitự do
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (bé làm nhạc công, leo núi, thả bóng vào ống, cầu tuột,bolling 

	HĐ Góc
	* Góc phân vai
-Trẻ sử dụng VTT để  chơi  khi được sự gợi ý  của cô 
-Trẻ thay đổi vai chơi khi  thấy không phù  hợp
-Biết thể hiện hành  động  vai chơi nhưng  chưa có  sự  sáng tạo
* Góc xây dựng: 
-  Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra mô hình xây dựng hình khối đặc.
-Mô hình là những công  trình  đơn lẻ  nhưng có cấu  trúc  vững chắc 
 - Biết chơi cùng nhau, không tranh giành đồ chơi.
* Góc làm quen với toán:
- Trẻ làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. 
- Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện. 
* Góc làm quen chữ viết:
- Trẻ biết bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (Chuẩn 19 – Chỉ số 88) 
* Góc làm quen văn học
- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
*Góc tạo hình :
- Trẻ biết lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm. 
* Góc âm nhạc
- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ... ( Chuẩn 22 – Chỉ số 100) 

	Vệ sinh-ăn-ngủ
	- Đi vệ sinh đúng  nơi  quy  định,  sử  dụng đồ  dùng  đúng  cách.  
-Trẻ biết xếp nệm gối gọn gàng khi ngủ dậy

	Hoạt động chiều
	Trò chơi: Sắp xếp theo quy luật
	Ôn lại bài thơ : Đèn giao thông
	Đồng dao Gánh gánh gồng gồng
	Trò chơi : Ghép hình tương phản

	Trò chơi : Đoán tên chữ cái






